
                               THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE TỪ 22/02/2021-26/02/2021

                                                         NĂM HỌC 2020-2021

STT Thời gian Thứ hai (22/02/2021) Thứ ba (23/02/2021) Thứ tư (24/02/2021) Thứ năm (25/02/2021) Thứ sáu (26/02/2021)

1 Toán lớp 9 (cả khối)
Ngữ văn lớp 8 (8A1, 8A2,  8A4, 

8A5, 8A6, 8A7, 8A8)
Toán lớp 9 (cả khối)

Ngữ văn lớp 8 (8A1, 8A2, 8A4, 8A5, 

8A6, 8A7, 8A8)
Lý lớp 7 (7A7, 7TH1)

2
Toán lớp 6 (6A1, 6A2, 6A6, 

6A7, 6TH2)

Ngữ văn lớp 9 (9A1, 9A3, 9A4,

 9A5, 9A6, 9A7)

Toán lớp 6 (6A1, 6A2, 6A6,

 6A7, 6TH2)

Ngữ văn lớp 9 (9A1, 9A3, 9A4,

 9A5, 9A6, 9A7)
Lý lớp 6 (6TH1, 6TH2)

3 Toán lớp 7 (7A2, 7A4, 7TH1) Ngữ văn lớp7 (7A4, 7A5) Toán lớp 7 (7A2, 7A4, 7TH1) Ngữ văn lớp7 (7A4, 7A5) Lý lớp 9 (9A6, 9A7, 9A8)

4 Toán lớp 7 (7A1, 7A3, 7A5,

 7A6, 7A7, 7A8, 7TH2)
Ngữ văn lớp 6 (cả khối) Toán lớp 7 (7A1, 7A3, 7A5,

 7A6, 7A7, 7A8, 7TH2)
Ngữ văn lớp 6 (6A1, 6A5, 6A6, 6A7) Lý lớp 7 (7A1, 7A2, 7A3) 

5 Toán lớp 8 (cả khối) Ngữ văn lớp 7 (7A3, 7A6, 7A7, 

7A8, 7TH1, 7TH2)
Toán lớp 8 (cả khối) Ngữ văn lớp 7 (7A3, 7A6, 7A8) Lý lớp 9 (9TH1, 9TH2) 

6 Toán lớp 6 (6A5, 6TH1) Toán lớp ( 6A5, 6TH1) Lý lớp 8 (8A8, 8TH1, 8TH2)

7
Toán lớp 6 (6A3, 6A4)

Ngữ văn lớp 8 (8A3, 8TH1, 

8TH2) Toán lớp 6 (6A3, 6A4)

Ngữ văn lớp 7 (7A1, 7A2, 7A7, 

7TH1, 7TH2)

Lý lớp 7 (7A4, 7A5, 7A6, 

7A8, 7TH2) 

8 Ngữ văn lớp 7 (7A1, 7A2)
Ngữ văn lớp 9 (9A2, 9A8,

 9TH1, 9TH2)

9 Lý lớp 9 (9A1, 9A2, 9A3)
Ngữ văn lớp 9 (9A2, 9A8,

 9TH1, 9TH2)

Ngữ văn lớp 6 ( 6A2, 6A3, 6A4, 

6TH1, 6TH2)

9
Hóa lớp 8 (8A1, 8A2, 8A3, 

8A4, 8A5, 8A7,8A8, 8TH2)
Lý lớp 6 (6A1, 6A3, 6A4)

10
Lý lớp 8 (8A1, 8A2, 8A3, 8A4, 

8A6) 

11 Hóa lớp 8 (8A6, 8TH1) Lý lớp 6 (6A2, 6A5, 6A6, 6A7) Ngữ văn lớp 8 (8A3, 8TH1, 8TH2)

12 Hóa lớp 9 ( 9A7, 9TH1) Lý lớp 8 ( 8A5, 8A7)  

13 Lý lớp 9 (9A4, 9A5) Hóa lớp 9 (9A1, 9A2, 9TH2

14
Hóa lớp 9 ( 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 

9A8)

(Đã ký)

Lê Thanh Tâm

     UBND HUYỆN HÓC MÔN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG

14g00-15g00

7g30-8g30

9g00-10g00

15g30-16g30

Ngày  21   tháng  02  năm 2021

Hiệu trưởng


